
STT Tên đơn vị Các hạng mục
Năm

sử
dụng

Đơn vị tính Đơn vị
tính Số lượng Nguyên giá (Đồng) GTCL (Đồng) Phương án đề xuất

đơn vị tiếp nhận

I XÃ VĂN QUAN

1 Chợ Trung tâm
TTVQ

Đất chợ Trung tâm TTVQ 2022 Khuôn viên m2 4.125 13.668.552.000 13.668.552.000
Giao UBND xã Văn

Quan
Nhà chợ chống 1 2022 Cái m2 540 2.861.850.000 2.003.295.000
Nhà chợ chống 2 2022 Cái m2 540 2.391.672.000 1.674.170.400
Sân chợ bê tông xi măng 2022 Cái - 0 1.062.034.000 1.062.034.000

II XÃ ĐIỀM HE

2 Chợ Điểm He

Đất chợ Điềm He 2018 Khuôn viên m2 2.850 8.892.000.000 8.892.000.000

Giao UBND xã
Điềm He

Nhà chợ 1 2018 Cái m2 120 683.654.000 273.461.600
Nhà chợ 5 2020 Cái m2 530 169.600.000 84.800.000
Nhà Chợ 4 2020 Cái m2 590 188.800.000 94.400.000
Mương Thoát nước 2020 Hệ thống - 0 20.024.000 8.009.600
Nhà chợ 6 2020 Cái m2 107 34.240.000 17.120.000
Nhà chợ 2 2018 Cái m2 120 683.654.000 273.461.600
Nhà chợ 3 2018 Cái m2 120 683.654.000 273.461.600

III XÃ TRI LỄ

3 Chợ Bản Châu Tri
Lễ

Nhà chợ chính 2024 Cái m2 692 506.001.538 472.251.235

Giao UBND xã Tri
Lễ

Nhà chợ Trống 2024 Cái m2 518 559.279.640 521.975.688
Tường rào 2024 Cái - 0 361.368.734 325.231.860
Rãnh thoát nước 2024 Hệ thống - 0 291.495.026 262.345.523
Nhà để rác 2024 Hệ thống - 0 49.885.302 46.557.952
Hê thống phòng cháy chữa cháy 2024 Hệ thống - 0 11.286.000 10.157.400
Nhà vệ sinh 2024 Cái m2 28 207.944.262 194.074.380
Bể nước, Bể ngấm, Hộc Máy bơm 2024 Cái - 0 66.245.450 59.620.905
Cổng 2024 Cái - 0 33.749.105 30.374.194
Sân Bê tông 2024 Hệ thống m 4.764 1.118.320.992 1.006.488.893
Đất chợ Tri Lễ (Bản Châu) 1993 Khuôn viên m2 9.315 6.054.750.000 6.054.750.000

4 Chợ Lương Năng

Đất chợ xã Lương Năng 2001 Khuôn viên m2 9.006 3.152.100.000 3.152.100.000

Giao UBND xã Tri
Lễ

Hệ thống giá thông (sân, đường) 2024 Hệ thống m 5.595 2.239.444.555 2.015.500.100
Nhà chợ 2024 Cái m2 630 617.499.155 576.311.961
Nhà rác thải 2024 Hệ thống - 0 85.183.935 76.665.542
Nhà vệ sinh chợ 2024 Cái m2 28 344.847.093 321.845.791
Hệ thống điện 2024 Hệ thống - 0 40.641.000 36.577.113
Hệ thống cấp thoát nước 2024 Hệ thống - 0 186.125.000 167.513.202
công trình phụ khác trên chợ (công
tường rào...) 2024 Cái - 0 1.403.236.105 1.186.246.953
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